
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Lưu Thị Ánh 27/07/1992
Chợ La Đồng - xã Hợp 
Tiến - huyện Mỹ Đức - 

TP Hà Nội 

 Đội 10 - thôn Vài - xã 
Hợp Thanh - huyện Mỹ 
Đức - thành phố Hà Nội 

001192044296 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03262/CCHND-SYT-HNO 30/01/2019

2 Trần Thị Quế Anh 30/07/1970
Khu 13 - xã Ngọc Lập - 
huyện Yên Lập - tỉnh 

Phú Thọ 

Khu 13 - xã Ngọc Lập - 
huyện Yên Lập - tỉnh 

Phú Thọ 
025170011409 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

3 Vũ Thị Ngọc Bích 06/11/1990

360 Giải Phóng - 
phường Phương Liệt - 
quận Thanh Xuân - TP 

Hà Nội

360 Giải Phóng - 
phường Phương Liệt - 
quận Thanh Xuân - TP 

Hà Nội

036190002109 10/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02706/CCHND-SYT-HNO 23/08/2018

4 Nguyễn Thanh Bình 29/06/1973
TDP Tân Lập - thị trấn 
Bá Hiến - huyện Bình 

Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Tân Lập - thị trấn 
Bá Hiến - huyện Bình 

Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc
026073002475 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07/VP-CCHND 02/08/2013

5 Nguyễn Thị Châm 12/05/1986
Thôn Si Chợ - xã Hữu 
Bằng - huyện Thạch 

Thất - TP Hà Nội

Thôn Si Chợ - xã Hữu 
Bằng - huyện Thạch 

Thất - TP Hà Nội
001186024769 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01182/HNO-CCHND 30/09/2013

6 Nguyễn Thị Hồng Chín 02/10/1984
Thôn Kim Sơn - xã Tây 
Sơn - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Kim Sơn - xã Tây 
Sơn - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026184003118 16/12/2024 Bộ Công An DSTH 661/VP-CCHND 28/12/2015

7 Phan Trần Chính 15/08/1991

Căn hộ CT6A14-06 
Chung cư Anland 
lakeview - phường 

Dương Nội - quận Hà 
Đông - TP Hà Nội

Căn hộ CT6A14-06 
Chung cư Anland 
lakeview - phường 

Dương Nội - quận Hà 
Đông - TP Hà Nội

042091012517 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1813/CCHN-D-SYT-HT 20/06/2022

8 Hà Thị Thu Chóng 04/08/1986
Khu 8 - xã Đồng Xuân - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 8 - xã Đồng Xuân - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ
010186008512 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 326/LCA-CCHND 30/01/2015

9 Vũ Tiến Chung 04/10/1989
Tổ 06 - thị trấn Yên 

Minh - huyện Yên Minh 
- tỉnh Hà Giang

Tổ 06 - thị trấn Yên 
Minh - huyện Yên Minh 

- tỉnh Hà Giang
008089001926 22/08/2024 Bộ Công An DSCĐ 000422/CCHN-D-SYT-HAG 28/06/2022

10 Lương Thị Chuyên 11/10/1984
Xóm 1 - thôn Cao Đoài - 

 xã Nhật Tân - huyện 
Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên 

Xóm 1 - thôn Cao Đoài - 
 xã Nhật Tân - huyện 

Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên 
033184001762 05/07/2024 Bộ Công An DSTH 1690/CCHN-D-SYT-HY 29/01/2018

11 Nguyễn Thị Doan 15/03/1993
Thôn Tiến Ân - xã Thuỷ 

Xuân Tiên - huyện 
Chương Mỹ - TP Hà Nội

Thôn Tiến Ân - xã Thuỷ 
Xuân Tiên - huyện 

Chương Mỹ - TP Hà Nội
001193038373 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 07084/CCHND-SYT-HNO 29/07/2021

12 Đoàn Thị Mỹ Dung 17/07/1985

TDP Hoàng 14 - 
phường Cổ Nhuế 1 - 

quận Bắc Từ Liêm - TP 
Hà Nội

TDP Hoàng 14 - 
phường Cổ Nhuế 1 - 

quận Bắc Từ Liêm - TP 
Hà Nội

001185025544 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07477/CCHND-SYT-HNO 16/12/2021

13 Nguyễn Văn  Dũng 05/08/1984
Khu Làng Nghề - xã Tề 
Lỗ - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Khu 3 - thị trấn Phong 
Châu - huyện Phù Ninh - 

 tỉnh Phú Thọ 
025084009211 14/08/2024 Bộ Công An DSĐH 0360/CCHND-SYT-VP 01/06/2022

14 Quản Thị Thuỳ Dương 29/07/1990
Cụm 5 - Ích Vịnh - xã 
Vĩnh Quỳnh - huyện 

Thanh Trì - TP Hà Nội

Phú Liễn - xã Hợp Tiến - 
 huyện Mỹ Đức - TP Hà 

Nội
001190007462 07/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 04196/CCHND-SYT-HNO 11/11/2019
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STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
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15 Bùi Thị Tư Giang 28/02/1984
Phường Đội Cấn - TP 
Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang

Phường Đội Cấn - TP 
Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang
008184003069 01/05/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1158/CCHN-D-SYT-TQ 08/10/2022

16 Nguyễn Thị Giang 17/06/1984

Khu tập thể 201 - tổ 2 - 
khu Tân Bình - thị trấn 

Xuân Mai - huyện 
Chương Mỹ - TP Hà Nội

Phú Đa 2 - xã Cần Kiệm 
- huyện Thạch Thất - TP 

Hà Nội
001184022593 08/07/2024 Bộ Công An DSTH 07495/HNO-CCHND 02/06/2016

17 Phạm Thị Giang 27/05/1993

Số nhà 24 - đường 
Nguyễn Trãi - thị trấn 
Sơn Lư - huyện Quan 
Sơn - tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Phú Vinh - xã 
Xuân Thịnh - huyện 

Triệu Sơn - tỉnh Thanh 
Hoá 

038193048904 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 5055/CCHN-D-SYT-TH 15/07/2019

18 Đào Hải Hà 19/12/1973
Khu 3 - xã Hanh Cù - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 3 - xã Hanh Cù - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ
025173012217 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1757/CCHND-SYT-PT 21/06/2018

19 Nguyễn Thị Hà 11/12/1990
Khu 22 - xã Hanh Cù - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 22 - xã Hanh Cù - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ
037190009341 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1930/CCHND-SYT-PT 18/09/2019

20 Nguyễn Thị Thu Hà 08/10/1977

Số 111 Trưng Trắc - 
phường Hai Bà Trưng - 

TP Phúc Yên - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Số 111 Trưng Trắc - 
phường Hai Bà Trưng - 

TP Phúc Yên - tỉnh 
Vĩnh Phúc

026177003892 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0149/CCHND-SYT-VP 08/05/2020

21 Thiều Quang Hải 15/08/1986

Tổ 9B - khu Thanh 
Xuân - phường Gia Cẩm 
- TP Việt Trì - tỉnh Phú 

Thọ

Tổ 9B - khu Thanh 
Xuân - phường Gia Cẩm 
- TP Việt Trì - tỉnh Phú 

Thọ

025086004308 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2344/CCHND-SYT-PT 24/06/2022

22 Đỗ Thị Thu Hằng 05/07/1985
Thôn Ái Mộ - xã Yên 

Viên - huyện Gia Lâm - 
TP Hà Nội 

Thôn Ái Mộ - xã Yên 
Viên - huyện Gia Lâm - 

TP Hà Nội 
001185009719 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01892/CCHND-SYT-HNO 08/04/2018

23 Hoàng Thu Hằng 17/10/1986
Số 28 - thôn Nội Phật - 
xã Mai Đình - huyện 
Sóc Sơn - TP Hà Nội

Thôn Nội Phật - xã Mai 
Đình - huyện Sóc Sơn - 

TP Hà Nội
001186024615 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03331/CCHND-SYT-HNO 07/03/2019

24 Kiều Thu Hằng 14/05/1989

Số nhà 13 - ngõ 79 - 
đường Chùa Mía - thôn 
Đông Sàng - xã Đường 
Lâm - thị xã Sơn Tây - 

thành phố Hà Nội

Thôn Vàng - xã Cửu 
Cao - huyện Văn Giang - 

 tỉnh Hưng Yên
001189028150 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 07374/CCHND-SYT-HNO 10/11/2021

25 Nguyễn Thị Hằng 09/08/1995
Xã Hồng Tiến - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

Xã Hồng Tiến - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên
033195004938 04/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1862/CCHN-D-SYT-HY 31/08/2018

26 Nhiêu Thịnh Hằng 09/10/1992

Số 13 Hoàng Diệu - khu 
phố 2 - thị trấn Phước 

Dân - huyện Ninh 
Phước - tỉnh Ninh Thuận 

Số 13 Hoàng Diệu - khu 
phố 2 - thị trấn Phước 

Dân - huyện Ninh 
Phước - tỉnh Ninh Thuận 

058192005186 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Trung cấp y 
sỹ y học cổ 

truyền
2022.0055/CCHN-D-SYT-NT 29/06/2022

27 Vi Thị Thu Hằng 24/03/1988
Khu 13 - xã Đông 

Thành - huyện Thanh 
Ba - tỉnh Phú Thọ

Khu 13 - xã Đông 
Thành - huyện Thanh 

Ba - tỉnh Phú Thọ
025188018769 26/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 394/PT-CCHND 20/11/2013

28 Lê Thị Hạnh 10/09/1990

Số nhà 52 - tiểu khu 
km22 - xã Trung Tiến - 
huyện Quan Sơn - tỉnh 

Thanh Hoá

Tiểu khu km22 - xã 
Trung Tiến - huyện 

Quan Sơn - tỉnh Thanh 
Hoá

038190010305 16/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 6447/CCHN-D-SYT-TH 10/12/2021

29 Đỗ Phúc Hậu 31/10/1984
Tân Thành - phường 

Tân Dân - TP Việt Trì - 
tỉnh Phú Thọ 

Tân Thành - phường 
Tân Dân - TP Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ 
025084013852 05/11/2024 Bộ Công An Dược sĩ CK I 488/CCHND-SYT-PT 30/05/2024



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
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30 Lê Trung Hậu 13/03/1985
Tổ 10 - phường Yên 

Thế - TP Pleiku - tỉnh 
Gia Lai

Tổ 10 - phường Yên 
Thế - TP Pleiku - tỉnh 

Gia Lai
044085009207 06/03/2025 Bộ Công An DSĐH 393/CCHN-D-SYT-GL 28/03/2019

31 Nguyễn Bá Hiền 01/05/1981
11/1/40 Lý Nam Đế - 

An Hoà - TP Huế
11/1/40 Lý Nam Đế - 

An Hoà - TP Huế
046081003439 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2004/CCHN-D-SYT-TTH 15/06/2022

32 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/10/1997
Thôn Nhật Tân - xã Văn 
Quán - huyện Lập Thạch 

- tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Nhật Tân - xã Văn 
Quán - huyện Lập Thạch 

- tỉnh Vĩnh Phúc
026197000397 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001037/CCHND-SYT-VP 24/06/2021

33 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/08/1992
Khu 18 - xã Hanh Cù - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 18 - xã Hanh Cù - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ
025192010251 16/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC

34 Trần Thuý Hiền 26/02/1998
Thôn Di Loan - xã Vĩnh 

Giang - huyện Vĩnh 
Linh - tỉnh Quảng Trị

Thôn Di Loan - xã Vĩnh 
Giang - huyện Vĩnh 
Linh - tỉnh Quảng Trị

045198004074 09/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1338/CCHN-D-SYT-QT 02/01/2024

35 Trần Quang Hiệp 27/02/1993
Thôn Nhân Hữu - xã 

Nhân Thắng - huyện Gia 
Bình - tỉnh Bắc Ninh

Thôn Nhân Hữu - xã 
Nhân Thắng - huyện Gia 

Bình - tỉnh Bắc Ninh
027093004687 10/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2403/CCHN-D-SYT-BN 26/08/2022

36 Lê Thị Hương Hoa 20/09/1979
Khu Liên Hiệp - xã 

Đồng Lạc - huyện Yên 
Lập - tỉnh Phú Thọ 

Khu Liên Hiệp - xã 
Đồng Lạc - huyện Yên 

Lập - tỉnh Phú Thọ 
025179009130 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1624/CCHND-SYT-PT 29/04/2025

37 Cầm Ngọc Hòa 20/02/1958
Tiểu khu 1 - thị trấn Phù 
Yên - huyện Phù Yên - 

tỉnh Sơn La

Tiểu khu 1 - thị trấn Phù 
Yên - huyện Phù Yên - 

tỉnh Sơn La
014058000450 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 783/SL-CCHND 30/06/2015

38 Nguyễn Thị Huệ 05/08/1995

Xóm 10 Dương Trạch  - 
xã Tân Dân - huyện  

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

Thôn Hàm Tử - xã Hàm 
Tử - huyện  Khoái Châu 

- tỉnh Hưng Yên
033195010254 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1978/CCHN-D-SYT-HY 28/12/2018

39 Nguyễn Việt Hưng 15/09/1980

Tổ 14a - phố Hai Bà 
Trưng - phường Thọ 

Sơn - TP Việt Trì -  tỉnh 
Phú Thọ 

Tổ 14a - phố Hai Bà 
Trưng - phường Thọ 

Sơn - TP Việt Trì -  tỉnh 
Phú Thọ

025080014413 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 218/PT-CCHND 04/10/2013

40 Lê Thị Hường 01/09/1989
TDP Phú Thứ - phường 
Tân Hiệp - TP Phủ Lý - 

tỉnh Hà Nam

Tổ Mễ Nội - phường 
Liêm Chính - TP Phủ 

Lý - tỉnh Hà Nam
035189008992 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2282/CCHN-D-SYT-HNA 15/09/2022

41 Ôn Thu Hường 15/11/1989
TDP Trại Mới - thị trấn 
Đại Đình - huyện Tam 
Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc 

TDP Trại Mới - thị trấn 
Đại Đình - huyện Tam 
Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc 

026189011725 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 162/VP-CCHND 25/11/2013

42 Vũ Thị Hường 14/10/1981

P410 VP4 - BĐ Linh 
Đàm - phường Hoàng 

Liệt - quận Hoàng Mai - 
TP Hà Nội

P410 VP4 - BĐ Linh 
Đàm - phường Hoàng 

Liệt - quận Hoàng Mai - 
TP Hà Nội

019181001912 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 10074/CCHND-SYT-HNO 25/08/2023

43 Hoàng Thị Thu Hương 19/12/1978
Khu 11 - Khải Xuân - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ 

Khu 17 - xã Đông 
Thành - huyện Thanh 

Ba - tỉnh Phú Thọ 
025178013393 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 348/PT-CCHND 28/10/2013

44 Phí Thị Lan Hương 28/08/1994
Thị trấn Nhân Thắng - 
huyện Gia Bình - tỉnh 

Bắc Ninh

Thị trấn Nhân Thắng - 
huyện Gia Bình - tỉnh 

Bắc Ninh
033194013521 16/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2912/CCHN-D-SYT-HY 10/03/2023

45 Trần Thanh Hương 03/02/1999
Khu Cường Thịnh 1 - xã 
Thạch Kiệt - huyện Tân 

Sơn - tỉnh Phú Thọ

Khu Cường Thịnh 1 - xã 
Thạch Kiệt - huyện Tân 

Sơn - tỉnh Phú Thọ
025199000329 30/12/2024 Bộ Công An DSCĐ

46 Vũ Thị Hương 12/11/1988

Thôn Tạ Thượng - xã 
Chính Nghĩa - huyện 

Kim Động - tỉnh Hưng 
Yên 

Thôn Tạ Thượng - xã 
Chính Nghĩa - huyện 

Kim Động - tỉnh Hưng 
Yên 

033188014267 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 901/HY-CCHND 31/08/2015
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47 Vũ Thị Thanh Hương 26/10/1985

03 Tuệ Tĩnh - phường 
Ngọc Trạo - thành phố 

Thanh Hóa - tỉnh Thanh 
Hoá

03 Tuệ Tĩnh - phường 
Ngọc Trạo - thành phố 

Thanh Hóa - tỉnh Thanh 
Hoá

038185012264 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2193/TH-CCHND 03/11/2015

48 Nguyễn Thị Huyền 09/09/1980
Thôn Yên Doãn 2 - xã 

Đông Yên - huyện Đông 
Sơn - tỉnh Thanh Hóa 

Thôn Yên Doãn 2 - xã 
Đông Yên - huyện Đông 

Sơn - tỉnh Thanh Hóa 
038180037851 15/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 3180/TH-CCHND 06/12/2016

49 Nguyễn Thị Thuý Huyền 15/08/1983

Tổ dân phố Phú Thứ -
phường Tây Mỗ - quận 
Nam Từ Liêm - thành 

phố Hà Nội

Tổ dân phố Phú Thứ -
phường Tây Mỗ - quận 
Nam Từ Liêm - thành 

phố Hà Nội

001183001786 13/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03383/CCHND-SYT-HNO 18/07/2022

50 Lường Thị Inh 01/06/1981
Bản Nà Tòng - xã Nậm 
Ty - huyện Sông Mã - 

tỉnh Sơn La

Bản Nà Tòng - xã Nậm 
Ty - huyện Sông Mã - 

tỉnh Sơn La
014181001293 08/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1688/CCHN-D-SYT-SL 07/12/2020

51 Đoàn Thị Lam 07/11/1994
Thôn Quảng Lãm - xã 
Hán Quảng - Quế Võ - 

tỉnh Bắc Ninh 

Thôn Quảng Lãm - xã 
Hán Quảng - Quế Võ - 

tỉnh Bắc Ninh 
034194007888 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001748/CCHN-D-SYT-TB 04/10/2017

52 Nguyễn Thị Ngọc Lan 11/03/1982
Phường Hưng Thành - 
TP Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang

Phường Hưng Thành - 
TP Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang
008182000561 17/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1140/CCHN-D-SYT-TQ 05/09/2022

53 Vũ Thị Hương Lan 14/12/1996

Đôi 7 - thôn Phú Khê - 
xã Chi Lăng Bắc - 

huyện Thanh Miện - 
tỉnh Hải Dương

Đôi 7 - thôn Phú Khê - 
xã Chi Lăng Bắc - 

huyện Thanh Miện - 
tỉnh Hải Dương

030196006324 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 227/CCHN-D-SYT-HD 25/10/2022

54 Nguyễn Văn Lịch 08/07/1968
Khu 3 - thị trấn Hạ Hòa - 

 huyện Hạ Hòa - tỉnh 
Phú Thọ

Khu 3 - thị trấn Hạ Hòa - 
 huyện Hạ Hòa - tỉnh 

Phú Thọ
025068017793 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1944/CCHND-SYT-PT 10/10/2019

55 Nguyễn Hồng Liên 11/06/1968
Số 2 - đường Phú Nhi - 
phường Lê Lợi - thị xã 
Sơn Tây - TP Hà Nội

Số 2 - đường Phú Nhi - 
phường Lê Lợi - thị xã 
Sơn Tây - TP Hà Nội

001168011172 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04899/HNO-CCHND 13/04/2015

56 Nguyễn Thị Liên 28/04/1992
Xã Tiên Sơn - thị xã 

Duy Tiên - tỉnh Hà Nam
Xã Tiên Sơn - thị xã 

Duy Tiên - tỉnh Hà Nam
035192008136 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 888/HNA-CCHND 30/09/2016

57 Phan Thị Hồng Linh 13/07/1987
Khu 7 - xã Hanh Cù - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 3 - xã Hanh Cù - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ
025187015285 03/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1077/PT-CCHND 09/09/2015

58 Triệu Thị Liu 16/07/1994
Thôn Minh Thành - xã 
Bạch Ngọc - huyện Vị 
Xuyên - tỉnh Hà Giang

Thôn Minh Thành - xã 
Bạch Ngọc - huyện Vị 
Xuyên - tỉnh Hà Giang

002194010359 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000432/CCHN-D-SYT-HAG 18/07/2022

59 Nguyễn Thị  Loan 07/08/1986

Số nhà 382 - xóm Liên 
Kết - thôn Trung - xã 

Cao Viên - huyện Thanh 
Oai - TP Hà Nội

Số nhà 382 - thôn Trung 
- xã Cao Viên - huyện 
Thanh Oai - TP Hà Nội

030186000081 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 508/BN-CCHND 12/11/2014

60 Nguyễn Thị Thanh Loan 19/09/1998

33 Tôn Đức Thắng - 
phường Khai Quang - 

TP Vĩnh Yên - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Linh Đức - xã 
Minh Quân - huyện 

Trấn Yên - tỉnh Yên Bái
015198007719 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2590/CCHND-SYT-PT 27/12/2022

61 Trịnh Thị Loan 18/09/1988
Xóm Nội - xã Khánh 

Hòa - huyện Yên Khánh 
- tỉnh Ninh Bình

Xóm Nội - xã Khánh 
Hòa - huyện Yên Khánh 

- tỉnh Ninh Bình
037188005753 15/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

62 Đỗ Thị Luỵ 04/07/1977

Số 110 Yên Duyên - tổ 
2 - phường Yên Sở - 
quận Hoàng Mai - TP 

Hà Nội

Số 110 Yên Duyên - tổ 
2 - phường Yên Sở - 
quận Hoàng Mai - TP 

Hà Nội

001177027214 08/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 05405/CCHND-SYT-HNO 03/09/2020



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

63 Phạm Thị Luyến 12/10/1987
Số 2 Hạ Yên Quyết - 

phường Yên Hòa - quận 
Cầu Giấy - TP Hà Nội

Tổ 7 - phường Tân 
Giang - thành phố Cao 
Bằng - tỉnh Cao Bằng

034187016206 28/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

64 Nguyễn Thị Như Lý 02/01/1980
Tổ 5 - Thuỷ Phương - 

thị xã Hương Thuỷ - TP 
Huế

Tổ 5 - Thuỷ Phương - 
thị xã Hương Thuỷ - TP 

Huế
046180011982 16/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

65 Phạm Thị Lý 18/05/1990
Thôn 14 - xã Tâm 

Thắng - huyện Cư Jút - 
tỉnh Đắk Nông

Thôn 14 - xã Tâm 
Thắng - huyện Cư Jút - 

tỉnh Đắk Nông
067190005446 02/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2509/CCHN-D-SYT-HCM 02/02/2018

66 Nguyễn Thị Mai 02/05/1988
Chợ Cầu Váu - xã Vĩnh 

Khúc - huyện Văn 
Giang - tỉnh Hưng Yên

Xóm Văn Sơn - xã Văn 
Thành - huyện Yên 

Thành - tỉnh Nghệ An
040188011871 05/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1324/HY-CCHND 30/11/2016

67 Vũ Quỳnh Mai 04/05/1976

12 Ngõ 269 Thanh 
Nhàn - phường Thanh 
Nhàn - quận Hai Bà 
Trưng - TP Hà Nội

12 Ngõ 269 Thanh 
Nhàn - phường Thanh 
Nhàn - quận Hai Bà 
Trưng - TP Hà Nội

001176015527 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08183/CCHND-SYT-HNO 17/06/2022

68 Nguyễn Thị Mậu 24/02/1980
Vân Đình - thị trấn Vân 
Đình - huyện Ứng Hoà - 

TP Hà Nội

Vân Đình - thị trấn Vân 
Đình - huyện Ứng Hoà - 

TP Hà Nội
001180012572 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 3084/CCHN-D-SYT-HY 06/11/2023

69 Hà Thị Mơ 07/10/1988
Thôn Hin - xã Lũng Cao 
- huyện Bá Thước  - tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn Hin - xã Lũng Cao 
- huyện Bá Thước  - tỉnh 

Thanh Hóa 
038188033302 08/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 06500/HNO-CCHND 21/12/2015

70 Trần Thị Trà My 19/05/1988

TDP Thắng Lợi - thị 
trấn Hương Canh - 

huyện Bình Xuyên - tỉnh 
Vĩnh Phúc 

TDP Thắng Lợi - thị 
trấn Hương Canh - 

huyện Bình Xuyên - tỉnh 
Vĩnh Phúc 

026188002901 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0388/CCHND-SYT-VP 30/09/2022

71 Phạm Thị Năm 05/02/1960
Xóm Đồng Thịnh - xã 
Minh Đài - huyện Tân 

Sơn - tỉnh Phú Thọ

Xóm Đồng Thịnh - xã 
Minh Đài - huyện Tân 

Sơn - tỉnh Phú Thọ
025160002041 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2340/CCHND-SYT-PT 07/02/2022

72 Vũ Việt Nga 11/02/1980

P416 nhà A4 - tập thể 
Đại học Luật - phường 
Láng Hạ - quận Đống 

Đa - TP Hà Nội 

P416 nhà A4 - tập thể 
Đại học Luật - phường 
Láng Hạ - quận Đống 

Đa - TP Hà Nội 

022180010242 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08088/HNO-CCHND 19/08/2016

73 Vương Kiều Ngân 17/09/1992

Thôn 6 - xã Lưỡng 
Vượng - thành phố 
Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn 6 - xã Lưỡng 
Vượng - thành phố 
Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang

008192001078 27/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1116/CCHN-D-SYT-TQ 06/07/2022

74 Phan Hoàng Nghĩa 27/04/1986
Thôn Phú Thịnh - xã 

Thụy Vân - TP Việt Trì - 
 tỉnh Phú Thọ 

Thôn Phú Thịnh - xã 
Thụy Vân - TP Việt Trì - 

 tỉnh Phú Thọ 
008086005810 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2461/CCHND-SYT-PT 12/07/2022

75 Vì Thị Nghĩa 02/10/1982
Bản Nà Pháy - xã Tân 

Lập - huyện Mộc Châu - 
tỉnh Sơn La

Bản Nà Pháy - xã Tân 
Lập - huyện Mộc Châu - 

tỉnh Sơn La
014182014032 30/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 880/SL-CCHND 02/11/2015

76 Ngô Thị Lâm Ngọc 06/08/1980
157 Phú Diễn - quận 
Bắc Từ Liêm - TP Hà 

Nội 

Thôn Phú Vinh - xã 
Xuân Thịnh - huyện 

Triệu Sơn - tỉnh Thanh 
Hoá 

020180009231 26/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2510/CCHN-D-SYT-TH 07/12/2021

77 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 29/01/1996
Thôn Lạc Thịnh - xã 

Hợp Thịnh - huyện Tam 
Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

Xã Ngũ Kiên - huyện 
Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026196009626 17/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001205/CCHND-SYT-VP 24/05/2022

78 Lê Thị Thuận Nguyên 23/01/1974
476 đường Hải Thượng 

Lãn Ông - TP Thanh 
Hóa - tỉnh Thanh Hoá

21 Nguyễn Bỉnh Khiêm - 
 Phường Ba Đình - TP 

Thanh Hóa - Tỉnh 
Thanh Hoá

038174036117 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCK2 3734/CCHND-SYT-TH 25/08/2017



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

79 Trương Minh Nguyệt 05/09/1973

Tổ 2 - phố Nam Dư - 
phường Lĩnh Nam - 

quận Hoàng Mai - TP 
Hà Nội

Tổ 2 - phố Nam Dư - 
phường Lĩnh Nam - 

quận Hoàng Mai - TP 
Hà Nội

001173020164 01/11/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03532/CCHND-SYT-HNO 08/05/2019

80 Lý Thị Hương Nhài 15/12/1992

Số nhà 286 - tổ 9 - 
phường Phùng Chí Kiên 
- TP Bắc Kạn - tỉnh Bắc 

Kạn

Số nhà 286 - tổ 9 - 
phường Phùng Chí Kiên 
- TP Bắc Kạn - tỉnh Bắc 

Kạn

006192005184 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 530/CCHN-D-SYT-BK 21/06/2022

81 Nguyễn Đỗ Minh Nhật 14/12/1992

Tổ 4 - Tân Phú - 
phường Tân Hiệp - thị 

xã Tân Uyên - tỉnh Bình 
Dương

Tổ 4 - Tân Phú - 
phường Tân Hiệp - thị 

xã Tân Uyên - tỉnh Bình 
Dương

074192001949 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3235/CCHN-D-SYT-BD 25/03/2024

82 La Thị Huyền Nhung 18/03/1988
Khu Xuân Ái - phường 

Hoà Long - TP Bắc 
Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Khu Xuân Ái - phường 
Hoà Long - TP Bắc 
Ninh - tỉnh Bắc Ninh

024188009854 01/11/2024 Bộ Công An DSĐH 2898/CCHN-D-SYT-BN 04/12/2024

83 Trần Thị Hồng Nhung 09/08/1987
Số 121 - đường Liên Xã 

- xã Hát Môn - huyện 
Phúc Thọ - TP Hà Nội

Thôn 8 - xã Hát Môn -
huyện Phúc Thọ - TP 

Hà Nội
026187001242 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01215/HNO-CCHND 30/09/2013

84 Văn Thị Tuyết Nhung 26/10/1994

Khu dân cư Conic - 
đường Nguyễn Văn 

Linh - xã Phong Phú - 
huyện Bình Chánh - TP 

Hồ Chí Minh

Thôn 4B - xã Ea Phê - 
huyện Krông Pắc - tỉnh 

Đắk Lắk
066194011098 21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 11252/CCHN-D-SYT-HCM 15/12/2022

85 Lê Thị Phấn 15/11/1977
Tổ 18 - phường Định 

Công - quận Hoàng Mai 
- thành phố Hà Nội 

Tổ 30 - phường Định 
Công - quận Hoàng Mai 

- thành phố Hà Nội 
001177028730 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC

86 Trần Thanh Phong 01/01/1989
217 - ấp An Lạc - xã 
Định An - huyện Lấp 
Vò - tỉnh Đồng Tháp

217- ấp An Lạc - xã 
Định An - huyện Lấp 
Vò - tỉnh Đồng Tháp

087089006568 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3388/CCHN-D-SYT-ĐT 07/05/2025

87 Phan Thị Phương 12/06/1998
Bản Ta - xã Quài Tở -

huyện Tuần Giáo - tỉnh 
Điện Biên 

Thôn Hợp Nhất - xã 
Nghĩa Tâm - huyện Văn 

Chấn - tỉnh Yên Bái
011198000433 04/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 510/CCHN-D-SYT-ĐB 16/06/2022

88 Lê Thị Kim Phượng 29/04/1976

203 B4 Tập thể Cầu 
Bươu - xã Thanh Liệt - 
huyện Thanh Trì - TP 

Hà Nội 

203 B4 Tập thể Cầu 
Bươu - xã Thanh Liệt - 
huyện Thanh Trì - TP 

Hà Nội 

001176033694 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 06972/HNO-CCHND 21/03/2016

89 Đỗ Mạnh Quân 02/03/1993
Tổ 2 Cổ Bản - phường 
Đồng Mai - quận Hà 

Đông - thành phố Hà Nội

Tổ 2 Cổ Bản - phường 
Đồng Mai - quận Hà 

Đông - thành phố Hà Nội
001093011395 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 07331/CCHND-SYT-HNO 29/10/2021

90 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 12/01/1985
Thôn Mã Kiều - xã 

Phương Trung - huyện 
Thanh Oai - TP Hà Nội

Thôn Mã Kiều - xã 
Phương Trung - huyện 
Thanh Oai - TP Hà Nội

001185031896 13/01/2025 Bộ Công An DSTH 00566/HNO-CCHND 22/07/2013

91 Lê Thị Cẩm Sa 19/03/1986

130 Cần Vương - 
phường Nguyễn Văn Cừ 

- TP Quy Nhơn - tỉnh 
Bình Định

130 Cần Vương - 
phường Nguyễn Văn Cừ 

- TP Quy Nhơn - tỉnh 
Bình Định

052186016903 17/07/2024 Bộ Công An DSTH 737/BĐ-CCHND 05/07/2016

92 Nguyễn Thị Kim Sang 01/07/1983
Ấp 3 - xã Long Định - 
huyện Cần Đước - tỉnh 

Long An 

Ấp 3 - xã Long Định - 
huyện Cần Đước - tỉnh 

Long An 
082183021143 20/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 3679/CCHN-D-SYT-LA 22/04/2019

93 Nguyễn Bá Thạch 04/01/1986
Thôn Đồi Chè - xã Tân 
Tiến - huyện Chương 

Mỹ - TP Hà Nội

Thôn Đồi Chè - xã Tân 
Tiến - huyện Chương 

Mỹ - TP Hà Nội
001086013424 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH
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94 Hà Minh Thắng 18/05/1990
Thôn 3 - xã Tích Giang - 
 huyện  Phúc Thọ - TP 

Hà Nội

Thôn 3 - xã Tích Giang - 
 huyện  Phúc Thọ - TP 

Hà Nội
001090003288 25/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02777/CCHND-SYT-HNO 07/09/2018

95 Nghiêm Đình Thắng 17/03/1983
Thôn Đốc Tín - xã Vạn 
Tín - huyện Mỹ Đức - 

thành phố Hà Nội

Thôn Đốc Tín - xã Vạn 
Tín - huyện Mỹ Đức - 

thành phố Hà Nội
001083023420 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04804/HNO-CCHND 06/04/2015

96 Trần Quang Thắng 13/09/1995
Làng Bồ - xã Ia Yok - 

huyện Ia Grai - tỉnh Gia 
Lai

Làng Bồ - xã Ia Yok - 
huyện Ia Grai - tỉnh Gia 

Lai
064095009594 11/10/2024 Bộ Công An DSĐH 872/CCHN-D-SYT-GL 25/01/2022

97 Nguyễn Thị Hồng Thanh 02/09/1994
Khu 3 - xã Vân Lĩnh -
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 3 - xã Vân Lĩnh -
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ
025194001728 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2221/CCHND-SYT-PT 24/05/2021

98 Khuất Quang Thảo 06/05/1990
15/18 Chùa Thông - 
Sơn Lộc - thị xã Sơn 

Tây - TP Hà Nội

15/18 Chùa Thông - 
Sơn Lộc - thị xã Sơn 

Tây - TP Hà Nội
027090000308 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08221/CCHND-SYT-HNO 17/06/2022

99 Trần Văn Thịnh 28/02/1965
Thôn Ngọc Lịch - xã 

Trưng Trắc - huyện Văn 
Lâm - tỉnh Hưng Yên 

Thôn Ngọc Lịch - xã 
Trưng Trắc - huyện Văn 

Lâm - tỉnh Hưng Yên 
033065002460 17/01/2025 Bộ Công An Y sỹ YHCT 1252/HY-CCHND 30/09/2016

100 Ngô Thị Xuân Thu 20/05/1968

Số nhà 03 - phố Đặng 
Thiếp - khu 6 - thị trấn 

Thanh Ba - huyện 
Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ

Số nhà 03 - phố Đặng 
Thiếp - khu 6 - thị trấn 

Thanh Ba - huyện 
Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ

025168017166 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 373/PT-CCHND 28/10/2013

101 Trần Xuân Thu 13/12/1990

Nhà số 5 - ngõ 395 - 
phường Xuân Đỉnh - 

quận Bắc Từ Liêm - TP 
Hà Nội

Xã Phú Cường - huyện 
Ba Vì - TP Hà Nội

001190049117 07/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07798/HNO-CCHND 08/07/2016

102 Nguyễn Thị Thục 12/08/1986
Khu 10 - xã Tân Phú - 
huyện Tân Sơn - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 10 - xã Tân Phú - 
huyện Tân Sơn - tỉnh 

Phú Thọ
025186008273 17/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC

103 Đỗ Thị Thuý 27/10/1991

Thôn Quang Trung - xã 
Tân Hưng - thành phố 
Hưng Yên - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Quang Trung - xã 
Tân Hưng - thành phố 
Hưng Yên - tỉnh Hưng 

Yên

033191001318 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2026/CCHN-D-SYT-HY 27/03/2019

104 Nguyễn Thị Thuý 27/11/1995
Khu 2 - xã Ninh Dân - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 2 - xã Ninh Dân - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ
025195011411 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2001/ CCHND-SYT-PT 13/03/2020

105 Phạm Thị Thuý 24/11/1990

TDP Đông Ba 2 - 
phường Thượng Cát - 

quận Bắc Từ Liêm - TP 
Hà Nội

TDP Đông Ba 2 - 
phường Thượng Cát - 

quận Bắc Từ Liêm - TP 
Hà Nội

015190001195 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 08358/CCHND-SYT-HNO 07/07/2022

106 Phương Thị Thuý 11/04/1993
Thôn Nà Đình - xã 

Ngọc Chấn - huyện Yên 
Bình - tỉnh Yên Bái 

Xã Ngọc Chấn - huyện 
Yên Bình - tỉnh Yên Bái 

015193008749 06/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 179/CCHN-D-SYT-YB 02/11/2018

107 Nguyễn Thị Thuỳ 05/05/1995
Xóm Thượng Nậm - xã 

Hồng Long - huyện 
Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

Xóm Thượng Nậm - xã 
Hồng Long - huyện 

Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
040195012438 06/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3276-22/CCHN-D-SYT-NA 28/03/2022

108 Đậu Thị Thuỷ 10/05/1989
Thôn Minh Khai - xã 

Chi Lăng - huyện Hưng 
Hà - tỉnh Thái Bình

Thôn Minh Khai - xã 
Chi Lăng - huyện Hưng 

Hà - tỉnh Thái Bình
026189013338 30/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 002027/CCHN-D-SYT-TB 06/08/2018

109 Đoàn Thị Thuỷ 18/09/1973
Khu 13 - xã Ngọc Lập - 
huyện Yên Lập - tỉnh 

Phú Thọ 

Khu 13 - xã Ngọc Lập - 
huyện Yên Lập - tỉnh 

Phú Thọ 
025173001128 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH
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110 Cao Thị Tính 22/06/1989
Số nhà 12 - xóm Chùa 

Thúy - huyện Đan 
Phượng - TP Hà Nội

Cụm 10 - xã Tân Hội - 
huyện Đan Phượng - TP 

Hà Nội
001189003072 13/11/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04695/HNO-CCHND 16/03/2025

111 Phùng Văn Tới 20/09/1992
Xóm Tiên - xã Chu 

Minh - huyện Ba Vì - 
thành phố Hà Nội

Xã Chu Minh - huyện 
Ba Vì - thành phố Hà 

Nội
001092031728 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 07231/CCHND-SYT-HNO 08/10/2021

112 Lê Thị Trang 04/06/1987
Thôn 4 - xã Thọ Lộc - 
huyện Thọ Xuân - tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn 4 - xã Thọ Lộc - 
huyện Thọ Xuân - tỉnh 

Thanh Hóa 
038187021455 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 7394/CCHN-D-SYT-TH 26/04/2023

113 Nguyễn Thị Trang 26/06/1995

Xóm Cầu - thôn An Liệt 
2 - xã Thanh Hải - 

huyện Thanh Hà - tỉnh 
Hải Dương

Xóm Cầu - thôn An Liệt 
2 - xã Thanh Hải - 

huyện Thanh Hà - tỉnh 
Hải Dương

030195003603 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 176/CCHN-D-SYT-HD 27/07/2022

114 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/12/1994

Thôn Tân Tiến - thị trấn 
Yên Bình - huyện 

Quang Bình - tỉnh Hà 
Giang

Thôn Tân Tiến - thị trấn 
Yên Bình - huyện 

Quang Bình - tỉnh Hà 
Giang

002194005798 15/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000090/CCHN-D-SYT-HAG 23/02/2018

115 Nguyễn Thị Thu Trang 20/09/1989

Khu công nghiệp Hoàng 
Xá - xã Hoàng Xá - 
huyện Thanh Thuỷ - 

tỉnh Phú Thọ 

Khu 2 - xã Hoàng Xá - 
huyện Thanh Thuỷ - 

tỉnh Phú Thọ 
025189004545 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 980/PT-CCHND 24/04/2015

116 Phạm Thị Trang 29/12/1996
Xóm Bản Màn - xã Tân 
Thịnh - huyện Định Hoá 

- tỉnh Thái Nguyên

Xóm Bản Màn - xã Tân 
Thịnh - huyện Định Hoá 

- tỉnh Thái Nguyên
019196000819 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1389/CCHN-D-SYT-TNG 13/10/2022

117 Tạ Quốc Trụ 03/08/1995
Thôn 2 - xã Ayun - 

huyện Mang Yang - tỉnh 
Gia Lai

Thôn 2 - xã Ayun - 
huyện Mang Yang - tỉnh 

Gia Lai
064095000581 30/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 877/CCHN-D-SYT-GL 23/02/2022

118 Huỳnh Thị Thu Tuyền 20/07/1971
337/37 Nguyễn Đình 

Chiểu - phường 5 - quận 
3 - TP Hồ Chí Minh

337/37 Nguyễn Đình 
Chiểu - phường 5 - quận 

3 - TP Hồ Chí Minh
072171003168 25/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3642/CCHN-D-SYT-HCM 25/10/2018

119 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12/01/1983

Số 16 - ngõ Từ Vũ - 
xóm 9 - Bình Vọng - xã 

Văn Bình - huyện 
Thường Tín - TP Hà Nội

Số 16 - ngõ Từ Vũ - 
xóm 9 - Bình Vọng - xã 

Văn Bình - huyện 
Thường Tín - TP Hà Nội

001183008293 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09638/HNO-CCHND 31/05/2017

120 Phạm Thị Tuyết 10/10/1988
Khu 04 - xã Tân Phú - 
huyện Tân Sơn - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 04 - xã Tân Phú - 
huyện Tân Sơn - tỉnh 

Phú Thọ
025188005822 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2779/CCHND-SYT-PT 02/10/2023

121 Trần Thị Tuyết 31/10/1988
Xã Đồng Than - huyện 

Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên

TDP Phố Nối - phường 
Bần Yên Nhân - thị xã 

Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên
033188000428 25/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2193/CCHN-D-SYT-HY 13/09/2019

122 Hà Thị Uyển 22/11/1998
Xóm Gò Vố - xã Tân 
Minh - huyện Thanh 
Sơn - tỉnh Phú Thọ

Xóm Gò Vố - xã Tân 
Minh - huyện Thanh 
Sơn - tỉnh Phú Thọ

025198003380 12/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 07965/CCHND-SYT-HNO 06/04/2022

123 Nguyễn Thị Xuân 11/10/1993
Khu 6 - xã Ninh Dân - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ 

Khu 6 - xã Ninh Dân - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ 
025193013428 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1752/CCHND-SYT-PT 21/06/2018

124 Hồ Thị Xuyến 05/10/1953

35 Ngõ 198 - Thái Hà - 
phường Trung Liệt - 

quận Đống Đa - TP Hà 
Nội

35 Ngõ 198 - Thái Hà - 
phường Trung Liệt - 

quận Đống Đa - TP Hà 
Nội

040153012066 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00200/HNO-CCHND 13/06/2013

125 Nguyễn Thị Mỹ Yến 01/02/1988

Thôn Trúc Chuẩn 2 - xã 
Đồng Tiến - huyện 

Triệu Sơn - tỉnh Thanh 
Hóa

Thôn Trúc Chuẩn 2 - xã 
Đồng Tiến - huyện 

Triệu Sơn - tỉnh Thanh 
Hóa

049188017590 19/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1712/CCHN-D-SYT-QNA 13/12/2018
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